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	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                            
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Quảng Ngãi, ngày 27  tháng 12 năm 2023


PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN TRÁCH, 
KIÊM NHIỆM THAM MƯU TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 
AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TẠI CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ 
THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số 275 /QĐ-SKHCN ngày 27/12/2023 

của Sở Khoa học và Công nghệ)

	STT
	Họ và tên
	Phòng, đơn vị
	Chức vụ/chức danh
	Số điện thoại

	I
	Chuyên trách về an toàn thông tin mạng

	1
	Trần Quốc Vương
	Phòng Hành chính - Tổng hợp
	Phó Trưởng phòng
	0917.091.259

	2
	Lê Duy Tuấn
	Phòng Hành chính - Tổng hợp
	Chuyên viên
	0906.376.672

	3
	Trần Toàn Thắng
	Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN
	Nhân viên
	0914.159.372

	II
	Kiêm nhiệm về an toàn thông tin mạng

	1
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	Phòng Hành chính - Tổng hợp


	Phó Trưởng phòng
	0982.727.577

	2
	Đào Thị Hồng Công
	
	Kế toán trưởng
	0962.311.135

	3
	Huỳnh Linh Phượng
	
	Chuyên viên
	0905.208.999

	4
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	
	Chuyên viên
	0978.070.668

	5
	Ngô Thanh Tịnh
	Thanh tra viên
	Thanh tra Sở
	0916.658.313

	7
	Võ Thị Thúy Nga
	Phòng Quản lý Khoa học
	Phó Trưởng phòng
	0914.241.545

	8
	Nguyễn Văn Hòa
	
	Chuyên viên
	0905.409.099

	9
	Huỳnh Thị Phương Thảo
	
	Chuyên viên
	0934.874.488

	10
	Huỳnh Thị Phương Thu
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	Phó Trưởng phòng
	0905.700.368

	11
	Trần Ngọc Khải
	
	Chuyên viên
	0914.163.403

	12
	Bùi Thị Kim Chi
	
	Chuyên viên
	0935.682.269

	13
	Phan Thị Cẩm Vân
	Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
	Phó Trưởng phòng
	0906.985.909

	14
	Tạ Anh Bảo
	
	Chuyên viên
	0935.036.323

	15
	Hồ Thị Thanh Vân
	
	Chuyên viên
	0986.647.108

	16
	Võ Tín Dũng
	Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN
	Phó Giám đốc
	0948.191.874

	17
	Nguyễn Thị Phương Dung
	
	Trưởng phòng
	0912.566.640

	18
	Nguyễn Thị Trinh Nữ
	
	Nhân viên
	0989.441.755

	19
	Hà Quốc Dương
	
	Nhân viên
	0977.529.052

	20
	Nguyễn Văn Bình
	
	Nhân viên
	0398.393.976

	21
	Lê Thị Thúy Hạnh
	
	Nhân viên
	0888.534.779

	22
	Huỳnh Thị Hà Mi
	
	Nhân viên
	0947.167.696

	23
	Trương Quang Hiến
	
	Trưởng phòng
	0935.881.615

	24
	Nguyễn Tấn Thọ
	
	Nhân viên
	0932.528.417

	25
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	Nhân viên
	0905.356.595

	26
	Võ Hữu Chí
	
	Nhân viên
	0908.114.803

	27
	Phan Thanh Hồng
	
	Nhân viên
	0937.291.920

	28
	Dương Ngọc Hùng
	
	Nhân viên
	0934.466.279

	29
	Nguyễn Vĩnh Linh
	
	Phụ trách Trại
	0356.867.947

	30
	Mai Thị Vân Hiệp
	
	Nhân viên
	0989.753.901

	31
	Phạm Thị My Ly
	
	Nhân viên
	0972.644.687
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